
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-BVTT Kon Tum, ngày        tháng        năm 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thuộc dự toán mua sắm,  

gói thầu: mua trang phục y tế năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; Nghị dịnh số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BVTT ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thuộc dự toán mua sắm, gói thầu “mua trang phục y tế năm 2025”; 

Trên cơ sở Biên bản ngày 22 tháng 4 năm 2025 giữa Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum và Hộ kinh doanh Hiệu Vải Thanh về việc hoàn thiện hợp đồng 

gói thầu “mua trang phục y tế năm 2025”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài 

chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn, gói thầu thuộc dự toán 

mua sắm “mua trang phục y tế năm 2025” của bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon 

Tum, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua trang phục y tế năm 2025. 

2. Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Hiệu Vải Thanh.  

(Địa chỉ nhà thầu: Số 341 Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành 

Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum). 

3. Giá trị trúng thầu: 72.760.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, bảy 

trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn); giá đã gồm thuế, chi phí giao hàng. 

(Chi tiết danh mục trúng thầu theo Phụ lục đính kèm). 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (từ ngày hợp đồng có hiệu lực).  

6. Nguồn vốn: Dự toán chi sự nghiệp y tế và nguồn thu hoạt động sự 

nghiệp năm 2025.  

Điều 2. Phòng Tổ chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài chính thuộc Bệnh 

viện Tâm thần tổ chức tham mưu thực hiện các nội dung được Phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này đảm bảo quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài chính, Phụ 

trách kế toán Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; Hộ kinh doanh Hiệu Vải 

Thanh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký!./.  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÀ GIÁ TRÚNG THẦU,  

GÓI THẦU: MUA TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVTT ngày     tháng 4 năm 2025  

của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 
  

 

TT Tên trang phục và tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 
Số  

lượng  
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Trang phục bác sỹ (9 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate 

pho trắng loại 1; quần vải kaki thun màu 

trắng (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

Bộ 18 670.000 12.060.000 

2 Trang phục điều dưỡng, kỹ thuật viên, 

kỹ sư, cử nhân y (25 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: 

+ Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái; 

+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau (Nam và Nữ) 

- Trường hợp Nữ: Có thể trang phục áo, 

quần (kiểu như trên) hoặc trang bị áo liền 

váy. 

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Kiểu dáng: 

. Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài váy quá gối 5 cm đến 

10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

. Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo 

Bộ 50 670.000 33.500.000 
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TT Tên trang phục và tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 
Số  

lượng  
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

liền váy có viền xanh dương, kích thước 

viền rộng 0,5 cm. 

3. Mũ: Màu sắc theo màu sắc của áo hoặc 

áo liền váy. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate 

pho trắng loại 1; quần vải kaki thun màu 

trắng (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

3 Trang phục dược sĩ  

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: màu sắc theo màu sắc của áo. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate 

pho trắng loại 1; quần vải kaki thun màu 

trắng (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

Bộ 10 670.000 6.700.000 

4 Trang phục hành chính (9 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu sáng. 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  

2. Quần đối với nam; quần hoặc (chân 

váy) đối với nữ: 

- Màu sắc: Màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. Chân váy kiều 

jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần 

vải kaki (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

Bộ 18 850.000 15.300.000 

5 Trang phục bảo vệ (1 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu ghi  

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

Bộ 02 650.000 1.300.000 
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TT Tên trang phục và tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 
Số  

lượng  
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

2. Quần: 

- Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần 

vải kaki (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

6 Trang phục lái xe, điện nước (1 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần 

vải kaki (quy cách theo kích thước của 

người lao động thử trang phục theo 

thực tế). 

Bộ 02 650.000 1.300.000 

7 Trang phục hộ lý (2 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: theo màu sắc của áo. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate; 

quần vải kaki (quy cách theo kích 

thước của người lao động thử trang 

phục theo thực tế). 

Bộ 04 650.000 2.600.000 

 Tổng cộng 52 người   104  72.760.000 
 

----------------------------------------- 
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